
STT
Họ và tên người hành 

nghề KBCB*
Số chứng chỉ hành nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn** 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể 

thời gian làm việc)

Vị trí chuyên môn

(ghi cụ thể chức danh, vị trí 

chuyên môn được phân công 

đảm nhiệm)

I. TRUNG TÂM Y TẾ

1 Huỳnh Văn Thừa 000061/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Giám đốc. Hỗ trợ khám bệnh tại 

khoa khám bệnh

2 Nguyễn Văn Thanh 000085/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phó giám đốc. Hỗ trợ khám bệnh 

tại khoa khám bệnh

3 Nguyễn Văn Tiếng 000071/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phó giám đốc. Hỗ trợ khám bệnh 

tại khoa khám bệnh

4 Đặng Văn Trước 000066/AG- CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng TC-HC. Hỗ trợ khám 

bệnh tại khoa khám bệnh, khám 

chữa bệnh lao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

2. Địa chỉ: Ấp Phú An 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại TTYT và 13 Trạm Y tế xã, Thị Trấn
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5 Lê Thị Bích Chi 08083/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng TC-HC

6 Võ Thị Nhí 006843/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng TC-HC

7 Châu Thị Bích Tuyền 001828/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng TC-HC

8 Tiêu Bích Phượng 000069/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội; 

QĐ 1075/QĐ-SYT ngày 

30/8/2016 Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ. Hỗ 

trợ khám bệnh tại Khoa khám 

bệnh, siêu âm

9 Võ Văn Hai 009501/AG-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ. Hỗ 

trợ khám bệnh tại Khoa khám 

bệnh và các khoa khác

10 Phạm Nguyễn Tú Toàn 009863/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
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11 Trần Việt Hồng Phượng 0004450/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội - Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Phòng Dân số; Hỗ trợ khám 

bệnh tại khoa khám bệnh, và các 

khoa khác

12 Lưu Thành Mỹ 001336/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa KSBT-HIV/AIDS

13 Nguyễn Văn Hiệp 000062/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa KSBT-HIV/AIDS; Hỗ trợ 

khám bệnh tại khoa khám bệnh 

và các khoa khác

14 Nguyễn Thị Huệ Phương 002639/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản; QĐ 1076/QĐ-

SYT ngày 30/8/2016 Chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS. Khám bệnh chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản

15 Nguyễn Thị Thúy An 002503/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

16 Huỳnh Thị Sương 008364/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 618/QĐ-TTYT 

ngày 22/11/2022 Chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS. Khám bệnh chữa 

bệnh hệ Ngoại - Sản

17 Dương Ngọc Hạnh 002340/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

3



18 Đặng Thị Kiều Trinh 008664/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

19 Trần Thị Minh Tâm 002341/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

20 Lê Thị Trúc Xuyên 002243/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

21 Trương Thị Bích Thu 0004613/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

22 Lê Thị Tuyết Dung 0005435/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

23 Nguyễn Thị Bác Ái 000371/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS

24 Bùi Thu Ngân 001990/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS
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25 Lê Thị Tràn Biển 002959/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

26 Lê Hồng Tiển 000882/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Sản; QĐ 

215/QĐ-SYT ngày 

20/01/2021 Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa da liễu

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh 

chữa bệnh ngoại khoa, da liễu

27 Trịnh Nhã Ái 009031/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác

28 Nguyễn Thị Kim Trang 002322/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

29 Lý Thị Thu Biết 002323/AG-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

30 Huỳnh Trung Tín 002399/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh
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31 Dương Thanh Tân 0004616/AG-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

32 SA LÍS 008274/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác

33 Nguyễn Thị Thùy Trang 0004606/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

34 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 009650/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

35 Nguyễn Lê Trí 009709/AG-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác

36 Lê Thành Công 009497/AG-CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 572/QĐ-TTYT 

ngày 06/9/2022 Khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác, khám chữa bệnh lao

37 Nguyễn Bằng Phi 009494/AG-CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 617/QĐ-SYT ngày 

22/11/2022 Siêu âm sản phụ 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác. Hỗ trợ siêu âm
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38 Lê Tấn Đạt 07772/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 299/QĐ-SYT ngày 

08/03/2021 Chuyên khoa 

chẩn đoán hình ảnh; Chứng 

chỉ nội soi thực quản - dạ dày - 

tá tràng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác. Thực hiện kĩ thuật nội soi 

thực quản - dạ dày - tá tràng; kĩ 

thuật siêu âm; đọc kết quả X-

quang

39 Hồ Cao Trí 009191/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh. Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng YHCT

40 Huỳnh Thị Tố Quyên 07695/AG-CCHN
Khám chữa, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Khám bệnh

41 Lê Xuân Trường 000519/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai mũi họng; 

QĐ 1320/QĐ-SYT ngày 

07/11/2017 Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Tai mũi họng, 

Nội khoa

42 Phạm Thành Danh 000893/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK

43 Đoàn Thị Ngọc Hiếu 002537/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt
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44 Lý Thị Tuyết 002543/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK

45 Trần Thái Bình 002366/AG-CCHN
Chăm sóc người bệnh theo 

chuyên khoa Nha khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK

46 Đỗ Tấn Hưng 007354/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

47 Phạm Huỳnh Minh Thư 007438/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK

48 Huỳnh Tấn Đạt 009141/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm mặt

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa LCK. Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Răng hàm mặt

49 Thái Hồng Điểm 001518/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC
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50 Lê Vĩ Phi 07729/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

51 Ngô Thành Đạt 009451/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

52 Nguyễn Thị Minh Thư 009319/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

53 Phan Quí Xuân 006905/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

54 Nguyễn Thị Hồng Đào 008623/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

55 Lê Thị Tí 002205/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC
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56 Nguyễn Hữu Có 001427/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa hệ Nội; QĐ 

1319/QĐ-SYT ngày 

24/10/2016 Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC. Khám bệnh chữa 

bệnh tại khoa HSCC và hỗ trợ 

khám bệnh tại các khoa khác. 

Thực hiện kĩ thuật siêu âm

57 Ngô Văn Minh 009159/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC. Khám bệnh chữa 

bệnh tại khoa HSCC và hỗ trợ 

khám bệnh tại các khoa khác

58 Nguyễn Văn Ký 0004609/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

59 Nguyễn Phước Thành 006434/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

60 Trần Văn Vinh 0005281/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

61 Nguyễn Thanh Phong 0006107/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa HSCC

62 Lê Hữu Dụng 000063/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp. Khám bệnh 

chữa bệnh tại khoa Nội tổng hợp 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác
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63 Phạm Thị Thanh Thúy 002354/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp

64 Trần Thị Kim Ngân 0005438/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp

65 Nguyễn Thị Bích Vân 002134/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp

66 Phan Thị Thanh Liễu 009579/AG-CCHN
Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp. Khám bệnh 

chữa bệnh tại khoa Nội tổng hợp 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác

67 Trần Thị Ngọc Ánh 008842/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp

68 Nguyễn Thị Ngọc Minh 008384/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa; Chứng chỉ 

khám chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp. Khám bệnh 

chữa bệnh tại khoa Nội tổng hợp 

và hỗ trợ khám bệnh tại các khoa 

khác

69 Phan Thị Lý 0005286/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nội tổng hợp

11



70 Phan Minh Ngưỡng 0004181/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Ngoại tổng hợp. Khám 

bệnh chữa bệnh hệ Ngoại - Sản

71 Phan Thị Hồng Nhung 002339/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Ngoại tổng hợp

72 Trần Thị Hồng Tươi 006355/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Ngoại tổng hợp

73 Dương Thanh Tín 009834/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Ngoại tổng hợp. Khám 

bệnh chữa bệnh Ngoại khoa.

74 Nguyễn Phú Ẩn 002473/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Ngoại tổng hợp

75 Phan Thị Thắm 000070/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nhi. Khám bệnh chữa 

bệnh tại khoa Nhi và hỗ trợ 

khám bệnh tại các khoa khác

76 Néang Đa Ny 002971/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nhi
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77 Nguyễn Thị Hương Phấn 0005437/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nhi

78 Nguyễn Thị Thảo Sương 0005451/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Nhi

79 Huỳnh Long Toàn 000057/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội; 

QĐ 1074/QĐ-SYT ngày 

30/8/2016 Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Truyền nhiễm. Khám bệnh 

chữa bệnh tại khoa Truyền 

nhiễm và hỗ trợ khám bệnh tại 

các khoa khác

80 Nguyễn Thị Phụng Kiểu 002536/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Truyền nhiễm

81 Bùi Thị Ngọc Dung 002486/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Truyền nhiễm

82 Lê Thị Thu Cúc 002525/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Truyền nhiễm
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83 Nguyễn Thị Thu Hường 006589/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

84 Huỳnh Mai Thanh Lộc 008588/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

85 Nguyễn Thị Phương Thảo 002353/AG-CCHN
Thực hiện kĩ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

86 Mai Minh Tài 008239/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

87 Lê Thị Bích Thu 005575/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 591/QĐ-SYT ngày 

22/04/2022 Chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA. Thực 

hiện siêu âm, đọc kết quả X-

quang.

88 Lê Tấn Phát 0005720/AG-CCHN
Kĩ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

89 Nguyễn Tứ Phước Ngọc 002809/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA
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90 Nguyễn Thị Bích Liễu 006685/AG-CCHN Kĩ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

91 Nguyễn Thị Thu Hương 008224/AG-CCHN Kĩ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

92 Nguyễn Thị Mỹ Hà 006660/AG-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa Xét nghiệm - CĐHA

II. PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC AN CHÂU

1 Nguyễn Quang Huy 000479/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

QĐ 716/QĐ-SYT ngày 

16/6/2016 Chẩn đoán hình 

ảnh (X-quang)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu. Khám bệnh 

chữa bệnh; đọc kết quả X-quang

2 Uk Hòa Khang 000060/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

QĐ 1077/QĐ-SYT ngày 

30/8/2016 Chẩn đoán hình 

ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu. Khám bệnh 

chữa bệnh; Siêu âm

3 Trần Minh Tấn 002489/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 002640/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Ngoại - Sản; QĐ 441/QĐ-

TTYT ngày 01/6/2022 Chẩn 

đoán hình ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Khoa CSSKSS. Khám chữa bệnh 

hệ Ngoại - Sản, Siêu âm 
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5 Khưu Thị Hạnh 002535/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

6 Bùi Thị Tân 002336/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

7 Nguyễn Thị Thai 002338/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

8 Nguyễn Thị Thu Huế 002509/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

9 Đinh Thị Hải 002623/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

10 Lê Thị Phương Ánh 0005514/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015. Thời gian 

trực tiếp khám bệnh, chữa 

bệnh liên tục đến thời điểm 

cấp CCHN: 7 năm 6 tháng.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu
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11 Lý Thị Việt Thanh Thúy 002337/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

12 Phạm Phước Hậu 008309/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; QĐ 619/QĐ-TTYT 

ngày 22/11/2022 Chẩn đoán 

hình ảnh (Siêu âm)

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu. Khám bệnh 

chữa bệnh

13 Lê Thành Phước 007341/AG-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

14 Bùi Vĩnh Phúc 009038/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu. Khám bệnh 

chữa bệnh

15 Cao Minh Hiếu 0004750/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ; QĐ 65/QĐ-SYT ngày 

24/01/2017 Kĩ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh (X-quang) 

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

PKĐKKV An Châu

TYT xã thị trấn

1 Trần Thanh Hải 0004908/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu
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2 Nguyễn Thị Thu Thủy 0005144/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu

3 Trần Thị Thanh Trúc 0005589/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu

4 Trần Diễm Trang 009590/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu. Hỗ 

trợ khám bệnh tại PKĐKKV An 

Châu khi có lịch

5 Nguyễn Văn Sớm 0004605/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu

6 Đặng Thị Bảo Yến 0004566/AG-CCHN

Khám bệnh chữa bệnh 

YHCT, Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu

7 Trần Thùy Duyên 006381/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế thị trấn An Châu

18



8 Cao Vĩnh Phúc 000883/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Bác sĩ gia đình; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

9 Phan Thị Tuyết Nương 0000894/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

10 Huỳnh Thị Kim Hà 0001830/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

11 Bùi Lâm Thùy 0004850/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

12 Võ Thị Hậu 004851/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền, Thực hiện 

phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa
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13 Nguyễn Thành Dô 007178/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

14 Đinh Văn Kiệt 000490/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Hòa

15 Nguyễn Thị Huyền 000350/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

16 Nguyễn Trường Giang 0004952/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh hệ 

Nội; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

17 Cái Kim Yến 0005143/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

18 Nguyễn Minh Phụng 007314/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa
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19 Bùi Thị Thanh Hiền 008225/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

20 Hồ Thị Tiên 007147/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

21 Lê Hữu Tấn 008386/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã An Hòa

22 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 000887/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

23 Lư Văn Long 001335/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Thạnh
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24 Huỳnh Bá Trường 002490/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

25 Lê Tấn Phát 009791/AG-CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp 

cứu tại cộng đồng; Chứng chỉ 

khám chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Bình Thạnh

26 Hà Thị Ngọc Diệu 005482/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

27 Trần Văn Quang 0004630/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

28 Phan Khắc Đạt 000885/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

29 Nguyễn Thành Tính 006702/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng
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30 Nguyễn Thị Ngọc 006718/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

31 Đặng Nhật Trường 07728/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

32 Hồ Văn Công 009503/AG-CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Cần Đăng

33 Hà Thanh Tùng 006734/AG- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

34 Đặng Hửu Thoại 008358/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa.

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

35 Lê Thị Kim Oanh 005481/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

23



36 Đinh Thị Kim Trang 006662/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

37 Nguyễn Thị Trúc Lam 008725/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

38 Trần Minh Nhựt 008454/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Hanh

39 Nguyễn Tuấn Kiệt 0005097/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

40 Nguyễn Thị Xa 002066/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình
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41 Đinh Hoàng Em 07677/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

42 Cao Thanh Hồng 000891/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

43 Lê Thị Bích Hạnh 0005461/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

44 Cái Kha Nam 0005097/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình

45 Phan Hữu Hiệp 006168/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Bình
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46 Phạm Thanh Tùng 0004975/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An

47 Lê Văn Thường 0004977/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An

48 Phạm Thị Tuyết Hồng 0004976/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An

49 Phan Thị Diễm Hương 006708/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An

50 Huỳnh Anh Quốc 009067/AG-CCHN

Khám bệnh,chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An

51 Cao Văn Hưởng 07682/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh An
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52 Huỳnh Ngọc Thế Trường 008249/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận

53 Nguyễn Thị Kim Tuyến 0005209/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận

54 Nguyễn Cang Trường 008433/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận

55 Phan Công Chánh 008713/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận

56 Bùi Minh Nam 000067/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa thuộc hệ Nội; 

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

57 Nguyễn Văn Truyển 007493/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành
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58 Nguyễn Thị Hấn 000365/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

nhi

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

59 Nguyễn Thiện Tâm 0004821/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

60 Nguyễn Thị Ngà 006673/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

61 Bùi Như Ý 008312/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

62 Huỳnh Ngọc Nga 0004953/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Thành

63 Trần Nhựt Em 0005224/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi
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64 Nguyễn Văn Cường 0005189/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

65 Lê Thị Hoàng Mai 0005190/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

66 Lê Thị Bích Hạnh 000886/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chứng chỉ khám chữa 

bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

67 Cao Thị Bích Hạnh 006531/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 01/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi

68 Trần Thanh Nghiêm 0004382/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh

69 Đặng Tiến Dư 0005033/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh

70 Nguyễn Duy Phúc 0004905/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

YHCT

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh
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71 Trương Thị Hoàng Lan 0004906/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh

72 Nguyễn Thị Thùy Trang 0005436/AG-CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Hòa Bình Thạnh

73 Châu Phố 002137/AG-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Chứng chỉ khám chữa bệnh 

lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Tân Phú

74 Phạm Thị Mỹ Hạnh 001495/AG-CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/03/2011 của Bộ Y tế

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Tân Phú

75 Phạm Thị Kim Loan 008406/AG-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo qui định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ; Chứng chỉ khám 

chữa bệnh lao

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Tân Phú

76 Néang Kim Rếth 009682/AG-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

KBCB thông thường theo QĐ 

tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ QĐ mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ

Từ thứ 2 đến thứ 6

7 giờ - 11 giờ

13 giờ - 17 giờ

Trực theo lịch

Trạm Y tế xã Tân Phú
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Huỳnh Văn Thừa

Châu Thành, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
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